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ĐÈN LED
• LED Bulb • LED Chiếu Điểm • LED Pha

• LED Filament • LED Thanh • LED Nhà Xưởng

• LED Panel Âm Trần • LED Tấm • LED Sân Vườn

• LED Downlight Âm Trần • LED Tube • LED Chiếu Sáng Đường Phố

• LED Panel Ốp Nổi • LED Bán Nguyệt • LED Thoát Hiểm 

• LED Downlight Ốp Nổi • LED Chống Thấm • LED Dây

• LED Ốp Trần • LED Tube bộ • Máng Đèn Các Loại
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LED BULB
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Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Màu ánh sáng
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

LED BULB

LED BULB CHỐNG ẨM
Seri LBD3

• Thân �èn làm liền khối, chống hơi ẩm, có thể sử dụng ngoài trời.
• Chống va �ập, chịu nhiệt và truyền dẫn ánh sáng tốt.
• Chỉ số hoàn màu cao, cho ra ánh sáng trung thực.

LBD3-3T
LBD3-3V

6000 - 6500K
2800 - 3200K

1 cái/hộp
100 cái/thùng

1 cái/hộp
100 cái/thùng

1 cái/hộp
100 cái/thùng

1 cái/hộp
100 cái/thùng

6000 - 6500K
2800 - 3200K

6000 - 6500K
2800 - 3200K

6000 - 6500K
2800 - 3200K

9W

300 Lm 25.500

30.900

38.000

44.900

Ø45 x 77

Ø55 x 100

Ø60 x 107

Ø60 x 109

500 Lm

700 Lm

900 Lm

LBD3-5T
LBD3-5V

LBD3-7T
LBD3-7V

LBD3-9T
LBD3-9V

3W

5W

7W

Seri LBD3

CHỐNG ẨM

3w 5w 7w 9w 12w 15w 20w 30w 40w 50w 3

Tiết kiệm

80%�điện�năng

Hiệu suất
chiếu sáng

100 Lm/w
(3W - 15W)

120 Lm/w
(20W - 50W)

Điện áp

175-265V AC

Voltage

Đui �èn

E27

Chip LED

SMD 2835

Tuổi thọ

30.000�giờ

Chỉ số
hoàn màu

>80

RA
Hệ số

công suất

>0.5

PF



LED BULB

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Màu ánh sáng
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

LBD3-12T
LBD3-12V

6000 - 6500K
2800 - 3200K

1 cái/hộp
80 cái/thùng

1 cái/hộp
80 cái/thùng

1 cái/hộp
20 cái/thùng

1 cái/hộp
20 cái/thùng

6000 - 6500K
2800 - 3200K

6000 - 6500K
2800 - 3200K

6000 - 6500K
2800 - 3200K

1200 Lm 56.100

74.000

86.900

129.600

Ø70 x 142

Ø80 x 156

Ø80 x 152

Ø100 x 186

1500 Lm

2400 Lm

3600 Lm

LBD3-15T
LBD3-15V

LBD3-20T
LBD3-20V

LBD3-30T
LBD3-30V

1 cái/hộp
12 cái/thùng

6000 - 6500K
2800 - 3200K

174.200Ø118 x 2164800LmLBD3-40T
LBD3-40V

1 cái/hộp
8 cái/thùng6000 - 6500K 248.100Ø138 x 2606000 LmLBD3-50T

12W

15W

20W

30W

40W

50W

Seri LBD3

7
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LED BULB

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Màu ánh sáng
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

LED BULB CHỐNG ẨM
Seri LBD2

• Thân �èn làm liền khối, chống hơi ẩm, có thể sử dụng ngoài trời.
• Chống va �ập, chịu nhiệt và truyền dẫn ánh sáng tốt.
• Chỉ số hoàn màu cao, cho ra ánh sáng trung thực.

LBD2-12T
LBD2-12V

6000 - 6500K
2800 - 3200K

1 cái/hộp
30 cái/thùng

1 cái/hộp
30 cái/thùng

1 cái/hộp
20 cái/thùng

1 cái/hộp
20 cái/thùng

6000 - 6500K
2800 - 3200K

6000 - 6500K
2800 - 3200K

6000 - 6500K
2800 - 3200K

1200 Lm 56.100

74.000

86.900

129.600

Ø65 x 130

Ø65 x 130

Ø80 x 152

Ø100 x 185

1500 Lm

2000 Lm

3000 Lm

LBD2-15T
LBD2-15V

LBD2-20T
LBD2-20V

LBD2-30T
LBD2-30V

Seri LBD2

1 cái/hộp
12 cái/thùng

6000 - 6500K
2800 - 3200K

174.200Ø118 x 2164000 LmLBD2-40T
LBD2-40V

1 cái/hộp
8 cái/thùng

248.100Ø138 x 2605000 LmLBD2-50T

12W

15W

20W

30W

40W

50W

12w 15w 20w 30w 40w 50w

Tiết kiệm

80%�điện�năng

Hiệu suất
chiếu sáng

100 Lm/w

Điện áp

175-265V AC

Voltage
Đui �èn

E27

Chip LED

SMD 2835

Tuổi thọ

30.000�giờ

Hệ số
công suất

>0.5

PF
Chỉ số

hoàn màu

>80

RA

6000 - 6500K

2
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LED BULB

Tiết kiệm

80%�điện�năng

Hiệu suất
chiếu sáng

90 Lm/w
(3W - 5W)

100 Lm/w
(7W - 60W)

Điện áp

100-240V AC 
(3W - 15W)

175-265V AC
(20W - 60W)

Voltage

Đui �èn

E27

Chip LED

SMD 2835

Tuổi thọ

30.000�giờ

Chỉ số
hoàn màu

>80

RA
Hệ số

công suất

>0.5

PF

• Công suất �a dạng, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.
• Chỉ số hoàn màu cao, cho ra ánh sáng trung thực.

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Màu ánh sáng
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

6000 - 6500K
2800 - 3200K

1 cái/hộp
100 cái/thùng

1 cái/hộp
100 cái/thùng

1 cái/hộp
100 cái/thùng

1 cái/hộp
100 cái/thùng

6000 - 6500K
2800 - 3200K

6000 - 6500K
2800 - 3200K

6000 - 6500K
2800 - 3200K

270 Lm 25.500

30.900

38.000

44.900

Ø45 x 82

Ø55 x 94

Ø60 x 112

Ø60 x 118

450 Lm

700 Lm

900 Lm

LBD-3T
LBD-3V

LBD-5T
LBD-5V

LBD-7T
LBD-7V

LBD-9T
LBD-9V

Seri LBD 3w 5w 7w 9w 12w 15w 20w 30w 40w 50w 60w

Seri LBD

3W

5W

7W

9W

2
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LED BULB

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Màu ánh sáng
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

6000 - 6500K
2800 - 3200K

1 cái/hộp
20 cái/thùng

1 cái/hộp
20 cái/thùng

1 cái/hộp
12 cái/thùng

1 cái/hộp
8 cái/thùng

6000 - 6500K
2800 - 3200K

6000 - 6500K
2800 - 3200K

20W

30W

40W

50W

2000 Lm 86.900

129.600

174.200

248.100

Ø80 x 152

Ø100 x 180

Ø118 x 216

Ø138 x 245

3000 Lm

4000 Lm

5000 Lm

1 cái/hộp
8 cái/thùng

60W

262.000Ø138 x 2726000 Lm

Seri LBD

1 cái/hộp
80 cái/thùng

6000 - 6500K
2800 - 3200K

12W

56.100Ø67 x 1281200 Lm

1 cái/hộp
80 cái/thùng

6000 - 6500K
2800 - 3200K

15W

74.000Ø67 x 1431500 Lm

LBD-20T
LBD-20V

LBD-30T
LBD-30V

LBD-40T
LBD-40V

LBD-50T

LBD-60T

LBD-12T
LBD-12V

LBD-15T
LBD-15V

6000 - 6500K

6000 - 6500K
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Tiết kiệm

80%�điện�năng

Điện áp

175-265V AC

Voltage
Chip LED

SMD 2835

Tuổi thọ

30.000�giờ

Đui �èn

E27
(20W - 80W)

E40
(100W)

Hiệu suất
chiếu sáng

90-100 Lm/w

Chỉ số
hoàn màu

>80

RA
Hệ số

công suất

>0.5

PF

LED BULB

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Màu ánh sáng
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

LB-20T
LB-20V
LB-20N

6000 - 6500K
2800 - 3200K
4000 - 4500K

1 cái/hộp
20 cái/thùng2000 Lm 95.600Ø80 x 150

LB-30T
LB-30V
LB-30N

6000 - 6500K
2800 - 3200K
4000 - 4500K

1 cái/hộp
20 cái/thùng

3000 Lm 134.300Ø100 x 185

LB-40T
LB-40V
LB-40N

6000 - 6500K
2800 - 3200K
4000 - 4500K

1 cái/hộp
12 cái/thùng4000 Lm 203.800Ø118 x 210

LB-50T 1 cái/hộp
8 cái/thùng5000 Lm 305.300Ø135 x 238

LB-60T 6000 - 6500K 1 cái/hộp
9 cái/thùng5400 Lm 749.300Ø150 x 280

LB-80T 6000 - 6500K 1 cái/hộp
9 cái/thùng7200 Lm 833.500Ø150 x 280

LB-100T 6000 - 6500K 1 cái/hộp
9 cái/thùng

20W

30W

40W

50W

60W

80W

100W

10000 Lm 1.168.500Ø150 x 330

Seri LB

Seri LB 20w 30w 40w 50w 60w 80w 100w

6000 - 6500K

2
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Tiết kiệm

80%�điện�năng

Điện áp

100-240V AC
176-265V AC

Voltage
Chip LED

SMD 2835

Tuổi thọ

30.000�giờ

Đui �èn

E27

Chỉ số
hoàn màu

>80

RA
Hệ số

công suất

>0.5

PF

LED BULB

Seri LB

LB-9T/DC

9W

806 Lm 78.200Ø60 x 1106000 - 6500K 1 cái/hộp
100 cái/thùng

LED bulb dùng �iện
DC 12V

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Màu ánh sáng
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

LB-9/3C

9W

806 Lm 75.000Ø60 x 110

Seri LB

6500 - 3000 - 4000K 1 cái/hộp
100 cái/thùng

LB-9T/3DIM
LB-9V/3DIM

9W

806 Lm 51.500Ø60 x 1106000 - 6500K
2800 - 3200K

1 cái/hộp
50 cái/thùng

LB-9T/AM

9W

840 Lm 93.600Ø60 x 110

Chế �ộ thường:
6000 - 6500K

Chế �ộ chống muỗi:
3400K

1 cái/hộp
100 cái/thùng

LB-9T/MS
LB-9V/MS

9W

900 Lm 156.200Ø60 x 1206000 - 6500K
2800 - 3200K

1 cái/hộp
50 cái/thùng

LED bulb 3 mức sáng

LED bulb chống muỗi

LED bulb cảm biến
chuyển �ộng �iện từ

LED bulb 3 chế �ộ màu

LBL2-9T
LBL2-9V

9W

1000 Lm 44.900Ø70 x 1286000 - 6500K
2800 - 3200K

1 cái/hộp
50 cái/thùng

LED bulb chống ẩm

9w

2
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LED BULB

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Photon
(µmol/s)

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

9W

140 - 360 Lm 69.000Ø60 x 112

Seri LBF

12.5 1 cái/hộp
100 cái/thùng

LBF-9

LBF-12

12W

140 - 360 Lm 93.800Ø70 x 12717.0 1 cái/hộp
100 cái/thùng

LED BULB THANH LONG
Seri LBF

• Tiết kiệm năng lượng, hiệu quả cao khi áp dụng vào trồng trọt trong nông 
nghiệp. 

• Đèn ít phát sinh nhiệt trong chiếu sáng cây trồng nên ít bốc hơi nước giúp giảm 
thiểu lượng nước cung cấp cho cây.

• Lượng photon cao giúp cho cây trồng có năng suất quang hợp cao và tốt hơn.
• Đèn LED bulb thanh long có phổ ánh sáng chuyên dụng, giúp kích thích sự phát 

triển của hoa và trái thanh long, giúp nâng cao năng suất và �em lại hiệu quả 
cho nhà vườn.

• Đèn có 2 loại công suất: 9W, 12W giúp khách hàng có thể lựa chọn phù hợp với 
không gian nuôi trồng của mình.

• Đèn có thể chịu �ược tác �ộng của môi trường (nắng, mưa...) nên rất an toàn khi 
sử dụng.

9w 12w

Điện áp

220V AC

Voltage
Chip LED

SMD 2835

Tuổi thọ

30.000�giờ

Chỉ số
hoàn màu

>80

RA
Hệ số

công suất

>0.5

PF
Đui �èn

E27

Tiết kiệm

50%�điện�năng

2
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LED BULB

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Màu ánh sáng
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

LBA-12T
LBA-12V

6000 - 6500K
2800 - 3200K

1 cái/hộp
40 cái/thùng

1 cái/hộp
40 cái/thùng

1 cái/hộp
8 cái/thùng

6000 - 6500K
2800 - 3200K

12W

15W

60W

1200 Lm 70.300

79.700

390.400

Ø65 x 125

Ø65 x 125

Ø135 x 277

1500 Lm

6000 Lm

LBA-15T
LBA-15V

LBA-60T

Seri LBA

6000 - 6500K

1 cái/hộp
8 cái/thùng

80W

437.400Ø135 x 2778000 LmLBA-80T 6000 - 6500K

Tiết kiệm

80%�điện�năng

Hiệu suất
chiếu sáng

100 Lm/w

Điện áp

175-265V AC

Voltage

Chip LED

SMD 2835

Tuổi thọ

30.000�giờ

Chỉ số
hoàn màu

>80

RA
Hệ số

công suất

>0.5

PF
Đui �èn

E27
(12W - 15W)

E40
(60W - 80W)

Seri LBA 12w 15w 60w 80w

• Chống va �ập, chịu nhiệt và truyền dẫn ánh sáng tốt.
• Chỉ số hoàn màu cao, cho ra ánh sáng trung thực.

2
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Tiết kiệm

80%�điện�năng

Điện áp

100-240V AC

Đui �èn

E27

Chip LED

SMD 2835

Hệ số
công suất

>0.5

PF
Tuổi thọ

30.000�giờ

Voltage

LED BULB

1.5W

Seri LBD

1.5W

1.5W

1.5W

1.5W

1.5W

Mã hàng
Model

LBD-3R

LBD-3OR

LBD-3PK

LBD-3YL

LBD-3BL

LBD-3GR

LBD-3MK

Đóng gói
Packing

1 cái/hộp
100 cái/thùng

1 cái/hộp
100 cái/thùng

1 cái/hộp
100 cái/thùng

1 cái/hộp
100 cái/thùng

1 cái/hộp
100 cái/thùng

1 cái/hộp
100 cái/thùng

1 cái/hộp
100 cái/thùng

1.5W

Giá bán lẻ
VNĐ

25.500

25.500

25.500

25.500

25.500

25.500

25.500

Kích thước
Size (mm)

Ø45 x 70

Ø45 x 70

Ø45 x 70

Ø45 x 70

Ø45 x 70

Ø45 x 70

Ø45 x 70

Màu ánh sáng
CCT

Màu �ỏ

Màu cam

Màu hồng

Màu vàng

Màu xanh dương

Màu xanh lá

Màu trắng sữa

LED BULB MÀU
Seri LBD 1.5w 2
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• FLM-MPE Special Edition 17

• Seri FLM Football 18

• Seri FLM 19

• Seri FLM Màu 20

• Phụ kiện LED: Dây �ui �èn trang trí - Seri DDCT  21

• Phụ kiện LED: Đui Đèn & Choá Đèn 22

LED FILAMENT
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LED BULB FILAMENT
Seri FLM

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Màu ánh sáng
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

FLM-MPE 1 cái/hộp
16 cái/thùng

5W

300 Lm 1800K 224.600Ø125 x 178

Seri FLM

LED FILAMENT  | FILAMENT BULB 

2

Special Edition Special Edition Special Edition Special Edition Special Edition 

Điện áp: 220-240V AC

Tuổi thọ: 15.000 giờ

Chỉ số hoàn màu: >80RA

V

Hệ số công suất: >0.5PF

Chip LED: COG

Đui �èn: E27

Góc chiếu: 330°

Thân �èn: Màu Amber

5w
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LED FILAMENT | FILAMENT FOOTBALL

LED FILAMENT FOOTBALL
Seri FLM

Đèn thiết kế với hình dáng trái banh �ộc �áo thích hợp ứng dụng 
làm �èn thả trang trí bàn ăn, phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, 
quán ăn, quán cafe, showroom thời trang, nhà hàng, quầy bar,...

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Màu ánh sáng
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

FLM-5/FB 1 cái/hộp
20 cái/thùng

1 cái/hộp
20 cái/thùng

4W

6W

250 Lm 1800K

6500K

193.300

229.600

Ø125 x 173

Ø125 x 173650 LmFLM-8/FB

Seri FLM

Thân �èn
màu Amber

Thân �èn
màu Milky

Điện áp

220-240V AC

Voltage

Đui �èn

E27

Chip LED

COG

Tuổi thọ

15.000�giờ

Chỉ số
hoàn màu

>80

RA
Hệ số

công suất

PF

>0.4
(4W)

>0.5
(6W)

Góc chiếu

330o

2
4w 6w



• Chip LED: COG
• Góc chiếu: 330°
• Tuổi thọ: 30.000 giờ 

• Hiệu suất chiếu sáng: >100 Lm/W
• Chỉ số hoàn màu: RA>80
• Hệ số công suất: PF>0.5

• Điện áp:
100-240V AC: 
220-240V AC: 

LED FILAMENT | FILAMENT BULB 

Giá bán lẻ
VNĐ

2.5W

2.5W

4W

6W

27.900

27.900

31.900

35.500

4W

56.900

6W

56.900

Mã hàng
Model

FLM-2/B35

FLM-2/P45

FLM-4/A60

FLM-6/A60

FLM-4/G95

FLM-6/G95

FLM-4/ST64

FLM-6/ST64

4W

39.600

Đóng gói
Packing

1 cái/hộp
100 cái/thùng

1 cái/hộp
100 cái/thùng

1 cái/hộp
50 cái/thùng

1 cái/hộp
50 cái/thùng

1 cái/hộp
20 cái/thùng

1 cái/hộp
20 cái/thùng

1 cái/hộp
50 cái/thùng

1 cái/hộp
80 cái/thùng

Màu ánh sáng
CCT

2700K

2700K

2700K

2700K

2700K

2700K

2700K

2700K

6W

42.400

Kích thước
Size (mm)

Ø35 x 98

Ø45 x 80

Ø60 x 105

Ø60 x 105

Ø95 x 138

Ø95 x 138

Ø64 x 145

Ø64 x 145

Quang thông
Lumen

250 Lm

250 Lm

470 Lm

806 Lm

470 Lm

806 Lm

470 Lm

806 Lm

Seri FLM

E14

E27

E27

E27

E27

E27

E27

E27

Seri FLM

2

2.5w 4w 6w

19
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Điện áp

220V AC

Voltage

Đui �èn

E27

Tuổi thọ

30.000�giờ

Chỉ số
hoàn màu

>80

RA
Hệ số

công suất

>0.4

PF
Chip LED

COG

Góc chiếu

330o

LED FILAMENT | FILAMENT BULB MÀU

LED BULB FILAMENT MÀU
Seri FLM

2.5W

Seri FLM

2.5W

2.5W

2.5W

2.5W

2.5W

Mã hàng
Model

FLM-3RD

FLM-3YL

FLM-3GR

FLM-3PK

FLM-3OR

FLM-3PU

Đóng gói
Packing

1 cái/hộp
100 cái/thùng

1 cái/hộp
100 cái/thùng

1 cái/hộp
100 cái/thùng

1 cái/hộp
100 cái/thùng

1 cái/hộp
100 cái/thùng

1 cái/hộp
100 cái/thùng

Giá bán lẻ
VNĐ

39.900

39.900

39.900

39.900

39.900

39.900

Kích thước
Size (mm)

Ø45 x 78

Ø45 x 78

Ø45 x 78

Ø45 x 78

Ø45 x 78

Ø45 x 78

Màu ánh sáng
CCT

Màu �ỏ

Màu vàng

Màu xanh lá

Màu hồng

Màu cam

Màu tím

22.5w
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DDCT10-20 607.30010m

PHỤ KIỆN LED | DÂY ĐUI ĐÈN TRANG TRÍ

KẾT NỐI “END-TO-END”

Seri DDCT Mã hàng
Model

DDCT5-10

DDCT10-15

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

323.800

515.000

Chiều dài dây
Length

5m

10m

Mô tả
Description

Đui �èn E27
10 �ui �èn/dây

(không bao gồm bóng)

1 cuộn/hộp
10 cuộn/thùng

Đui �èn E27
15 �ui �èn/dây

(không bao gồm bóng)

1 cuộn/hộp
10 cuộn/thùng

Đui �èn E27
20 �ui �èn/dây

(không bao gồm bóng)

1 cuộn/hộp
10 cuộn/thùng

DÂY ĐUI ĐÈN TRANG TRÍ
Seri DDCT
• Dây �ui �èn chuẩn chống thấm IP44 thích hợp trang trí ngoài trời.
• Thiết kế 2 �ầu kết nối tiện dụng dễ dàng nối dài dây theo sở thích.

1
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Seri RFL Mã hàng
Model

RFL1/E27

RFL2/E27

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

63.900

102.600

Kích thước
Size (mm)

• Sản phẩm:
Ø290 x 117

• Lỗ lắp �ui �èn:
33.9

• Sản phẩm:
Ø400 x 175

• Lỗ lắp �ui �èn:
33.9

Mô tả
Description

Dùng cho �èn LED bulb
20W-30W hoặc �èn có

kích thước tối �a
Ø100 x 180mm

Dùng cho �èn LED bulb
40W-50W hoặc �èn có

kích thước tối �a
Ø138 x 260mm

20 cái/thùng

20 cái/thùng

PHỤ KIỆN LED | ĐUI ĐÈN - CHOÁ ĐÈN

ĐUI ĐÈN CHỐNG THẤM
Mã hàng

Model

E27/WR

Đui �èn E27
Nhựa �úc nguyên khối

Chống thấm chuẩn IP65
(không bao gồm bóng)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

22.100

Kích thước
Size (mm)

Ø43 x 270 10 cái/túi
200 cái/thùng

Mô tả
Description

PHỤ KIỆN CHUYỂN ĐỔI ĐUI ĐÈN
Mã hàng

Model
Mô tả

Description
Giá bán lẻ

VNĐ

E27-40 8.700
Chuyển �ổi

�ui �èn
E40 thành E27

Mã hàng
Model

Mô tả
Description

Giá bán lẻ
VNĐ

E40-27 34.600
Chuyển �ổi

�ui �èn
E27 thành E40

CHOÁ ĐÈN NHỰA PP CHỐNG CHÁY (Phù hợp sử dụng với �ui �èn E27/WR)

NEW

NEW

1
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LED PANEL

• Seri RPL 24-26

• Seri RPL viền màu 27-28

• Seri RPL2 29

• Seri RPL3 30

• Seri SPL 31

• Seri RPE 32-34

• Seri MRPL 35-37

• Seri RP 38

• Seri RPL/MS 39

• Seri RPL/DIM 40-41

• Seri SPL/DIM 42

LED DOWNLIGHT

• Seri DLT2 - DLV2 - DLB2 43-46

• Seri DLT - DLV - DLB 47-49

• Seri DLE 50-51

• Seri DLC 52

• Seri DLF 53

• Seri DLF2 54

• Seri DL65 55

• Seri DLA 56

• Seri DLA2 57

• Seri DLA2 - 3in1 58

• Seri DLS 59-60

LED ÂM TRẦN



• Bề mặt sử dụng tấm tán xạ ánh 
sáng �ồng �ều, không chói mắt

• Tấm dẫn ánh sáng bằng nhựa 
PMMA-MITSUBISHI cho ánh sáng 
phân bổ �ồng �ều, không bị ngả 
vàng sau thời gian dài sử dụng

• Viền �èn �ược làm bằng hợp kim 
nhôm chống oxy hóa, chống rung, 
chống ăn mòn, tản nhiệt nhanh

• Tấm ốp mặt sau bo góc không 
cho ánh sáng phát ra bên ngoài, 
chống bụi, tạo thẩm mỹ cao

• Đảm bảo ánh sáng luôn ổn 
�ịnh, �ộ bền cao

• Kết nối Driver với �èn dễ 
dàng và an toàn khi sử dụng

• Sử dụng LED chip cao cấp, 
có tuổi thọ và hiệu suất ánh 
sáng cao

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
• Sản phẩm �ạt tiêu chuẩn Châu Âu • Ánh sáng liên tục, tốt cho thị lực
• Thiết kế mỏng, nhỏ gọn, dễ dàng lắp �ặt • Hiệu suất cao, tiết kiệm �iện năng
• Không hồng ngoại & tia cực tím • Thân thiện môi trường
• Không nhấp nháy, khởi �ộng tức thì

LED ÂM TRẦN | LED PANEL

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

LED PANEL SERI RPL

1 Tạo lỗ khoét kích thước theo quy �ịnh

2 Kết nối Driver với nguồn �iện

3 Cụp 2 thanh chắn nối lò xo lên trên,
�ưa �èn lên lỗ khoét

4 Đẩy �èn vào khi bề mặt �èn chạm
bề mặt trần nhà

24
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LED ÂM TRẦN | LED PANEL

LED PANEL
Seri RPL

6w 9w 12w 18w 24w

6W

6W

9W

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Màu ánh sáng
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

9W

RPL-6ST
RPL-6SN
RPL-6SV

RPL-6S/3C

1 cái/hộp
60 cái/thùng500 Lm

6000 - 6500K
4000 - 4500K
2800 - 3200K

3000 - 6500 - 4000K

111.300

154.700

Ø110 x 22
Sản phẩm

Ø90
Đục lỗ

RPL-6T
RPL-6N
RPL-6V

RPL-6/3C

1 cái/hộp
60 cái/thùng500 Lm

6000 - 6500K
4000 - 4500K
2800 - 3200K

3000 - 6500 -4000K

111.300

154.700

Ø120 x 22
Sản phẩm

Ø105
Đục lỗ

RPL-9ST
RPL-9SN
RPL-9SV

RPL-9S/3C

1 cái/hộp
60 cái/thùng750 Lm

6000 - 6500K
4000 - 4500K
2800 - 3200K

3000 -6500 - 4000K

137.200

161.700

Ø120 x 22
Sản phẩm

Ø105
Đục lỗ

RPL-9T
RPL-9N
RPL-9V

RPL-9/3C

1 cái/hộp
40 cái/thùng750 Lm

6000 - 6500K
4000 - 4500K
2800 - 3200K

3000 - 6500 - 4000K

144.500

187.900

Ø147 x 22
Sản phẩm

Ø130
Đục lỗ

Seri RPL

3

Điện áp

100-240V AC

Voltage

Tuổi thọ

30.000�giờ

Góc chiếu

110o

Chỉ số
hoàn màu

>80

RA
Hệ số

công suất

>0.5

PF
Chip LED

SMD 2835



12W

12W

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Màu ánh sáng
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

18W

RPL-12ST
RPL-12SN
RPL-12SV

RPL-12S/3C

1 cái/hộp
40 cái/thùng950 Lm

6000 - 6500K
4000 - 4500K
2800 - 3200K

3000 - 6500 - 4000K

173.900

201.700

Ø147 x 22
Sản phẩm

Ø130
Đục lỗ

RPL-12T
RPL-12N
RPL-12V

RPL-12/3C

1 cái/hộp
40 cái/thùng950 Lm

6000 - 6500K
4000 - 4500K
2800 - 3200K

3000 - 6500 -4000K

177.100

233.400

Ø170 x 22
Sản phẩm

Ø150
Đục lỗ

RPL-18T
RPL-18N
RPL-18V

RPL-18/3C

1 cái/hộp
20 cái/thùng1500 Lm

6000 - 6500K
4000 - 4500K
2800 - 3200K

3000 - 6500 - 4000K

281.800

370.800

Ø225 x 22
Sản phẩm

Ø205
Đục lỗ

24W

RPL-24T
RPL-24N
RPL-24V

RPL-24/3C

1 cái/hộp
10 cái/thùng1800 Lm

6000 - 6500K
4000 - 4500K
2800 - 3200K

3000 - 6500 - 4000K

361.300

516.700

Ø300 x 22
Sản phẩm

Ø280
Đục lỗ

Seri RPL

LED ÂM TRẦN | LED PANEL

26
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LED ÂM TRẦN | LED PANEL

LED PANEL
Seri RPL Viền Vàng

7w 9w 12w

7W

9W

9W

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Màu ánh sáng
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

12W

RPL-7T/G

RPL-7/3C/G

1 cái/hộp
60 cái/thùng550 Lm

6000 - 6500K

3000 - 6500 - 4000K

100.200

123.100

Ø110 x 22
Sản phẩm

Ø90
Đục lỗ

RPL-9ST/G

RPL-9S/3C/G

1 cái/hộp
60 cái/thùng750 Lm

6000 - 6500K

3000 - 6500 - 4000K

113.600

146.100

Ø120 x 22
Sản phẩm

Ø105
Đục lỗ

Seri RPL
viền vàng

RPL-9T/G

RPL-9/3C/G

1 cái/hộp
40 cái/thùng750 Lm

6000 - 6500K

3000 - 6500 - 4000K

125.800

163.200

Ø147 x 22
Sản phẩm

Ø130
Đục lỗ

RPL-12ST/G

RPL-12S/3C/G

1 cái/hộp
40 cái/thùng950 Lm

6000 - 6500K

3000 - 6500 - 4000K

149.800

188.400

Ø147 x 22
Sản phẩm

Ø130
Đục lỗ

Điện áp

100-240V AC

Voltage

Tuổi thọ

30.000�giờ

Góc chiếu

110o

Chỉ số
hoàn màu

>80

RA
Hệ số

công suất

>0.5

PF
Chip LED

SMD 2835

3
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LED ÂM TRẦN | LED PANEL

LED PANEL
Seri RPL Viền Bạc

7w 9w 12w

7W

9W

9W

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Màu ánh sáng
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

12W

RPL-7T/S

RPL-7/3C/S

1 cái/hộp
60 cái/thùng550 Lm

6000 - 6500K

3000 - 6500 - 4000K

100.200

123.100

Ø110 x 22
Sản phẩm

Ø90
Đục lỗ

RPL-9ST/S

RPL-9S/3C/S

1 cái/hộp
60 cái/thùng750 Lm

6000 - 6500K

3000 - 6500 - 4000K

113.600

146.100

Ø120 x 22
Sản phẩm

Ø105
Đục lỗ

RPL-9T/S

RPL-9/3C/S

1 cái/hộp
40 cái/thùng750 Lm

6000 - 6500K

3000 - 6500 - 4000K

125.800

163.200

Ø147 x 22
Sản phẩm

Ø130
Đục lỗ

RPL-12ST/S

RPL-12S/3C/S

1 cái/hộp
40 cái/thùng950 Lm

6000 - 6500K

3000 - 6500 - 4000K

149.800

188.400

Ø147 x 22
Sản phẩm

Ø130
Đục lỗ

Seri RPL
viền bạc

Điện áp

100-240V AC

Voltage

Tuổi thọ

30.000�giờ

Góc chiếu

110o

Chỉ số
hoàn màu

>80

RA
Hệ số

công suất

>0.5

PF
Chip LED

SMD 2835

3
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LED ÂM TRẦN | LED PANEL

LED PANEL
Seri RPL2

6w 9w 12w 18w

6W

9W

12W

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Màu ánh sáng
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

18W

RPL2-6T
RPL2-6N
RPL2-6V

RPL2-6/3C

1 cái/hộp
60 cái/thùng600 Lm

6000 - 6500K
4000 - 4500K
2800 - 3200K

6500 - 3000 - 4000K

88.000

116.900

Ø120 x 32
Sản phẩm

Ø100
Đục lỗ

RPL2-9T
RPL2-9N
RPL2-9V

RPL2-9/3C

1 cái/hộp
40 cái/thùng900 Lm

6000 - 6500K
4000 - 4500K
2800 - 3200K

6500 - 3000 - 4000K

104.300

130.500

Ø147 x 32
Sản phẩm

Ø125
Đục lỗ

RPL2-12T
RPL2-12N
RPL2-12V

RPL2-12/3C

1 cái/hộp
40 cái/thùng1200 Lm

6000 - 6500K
4000 - 4500K
2800 - 3200K

6500 - 3000 - 4000K

129.700

163.600

Ø170 x 32
Sản phẩm

Ø150
Đục lỗ

RPL2-18T
RPL2-18N
RPL2-18V

RPL2-18/3C

1 cái/hộp
20 cái/thùng1800 Lm

6000 - 6500K
4000 - 4500K
2800 - 3200K

6500 - 3000 - 4000K

193.800

208.600

Ø220 x 32
Sản phẩm

Ø195
Đục lỗ

Seri RPL2

Điện áp

175-265V AC

Voltage

Tuổi thọ

30.000�giờ

Góc chiếu

110o

Chỉ số
hoàn màu

>80

RA
Hệ số

công suất

>0.5

PF
Chip LED

SMD 2835

3
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12W

LED PANEL
Seri RPL3

7w 9w 12w

SẢN�PHẨM

MỚI

LED ÂM TRẦN | LED PANEL

• Thiết kế siêu mỏng, lắp �ặt dễ dàng
• Thân �èn bằng nhựa cao cấp PC, bền bỉ với thời gian
• Độ sáng cao, ánh sáng trung thực

7W

9W

9W

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Màu ánh sáng
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

RPL3-7T
RPL3-7N
RPL3-7V

RPL3-7/3C

1 cái/hộp
60 cái/thùng550 Lm

6000 - 6500K
4000 - 4500K
2800 - 3200K

3000 - 6500 - 4000K

97.700

119.800

Ø110 x 20
Sản phẩm

Ø90
Đục lỗ

RPL3-9ST
RPL3-9SN
RPL3-9SV

RPL3-9S/3C

1 cái/hộp
60 cái/thùng680 Lm

6000 - 6500K
4000 - 4500K
2800 - 3200K

3000 - 6500 - 4000K

108.300

130.800

Ø110 x 20
Sản phẩm

Ø90
Đục lỗ

RPL3-9T
RPL3-9N
RPL3-9V

RPL3-9/3C

1 cái/hộp
40 cái/thùng750 Lm

6000 - 6500K
4000 - 4500K
2800 - 3200K

3000 - 6500 - 4000K

123.600

140.200

Ø147 x 22
Sản phẩm

Ø130
Đục lỗ

RPL3-12T
RPL3-12N
RPL3-12V

RPL3-12/3C

1 cái/hộp
40 cái/thùng950 Lm

6000 - 6500K
4000 - 4500K
2800 - 3200K

3000 - 6500 - 4000K

140.000

166.900

Ø170 x 22
Sản phẩm

Ø150
Đục lỗ

Seri RPL3

Điện áp

220-240V AC

Voltage

Tuổi thọ

30.000�giờ

Góc chiếu

110o

Chỉ số
hoàn màu

>80

RA
Hệ số

công suất

>0.5

PF
Chip LED

SMD 2835

3
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LED ÂM TRẦN | LED PANEL

6w

LED PANEL
Seri SPL

9w 12w 18w 24w

6W

9W

12W

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Màu ánh sáng
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

18W

24W

SPL-6T
SPL-6V

1 cái/hộp
60 cái/thùng500 Lm 6000 - 6500K

2800 - 3200K
114.900

120 x 120 x 22
Sản phẩm

105 x 105
Đục lỗ

SPL-9T
SPL-9V

1 cái/hộp
40 cái/thùng750 Lm 6000 - 6500K

2800 - 3200K
148.800

147 x 147 x 22
Sản phẩm

130 x 130
Đục lỗ

Seri SPL

SPL-12T
SPL-12V

1 cái/hộp
40 cái/thùng950 Lm 6000 - 6500K

2800 - 3200K
182.900

170 x 170 x 22
Sản phẩm

150 x 150
Đục lỗ

SPL-18T
SPL-18V

1 cái/hộp
20 cái/thùng1500 Lm 6000 - 6500K

2800 - 3200K
289.100

225 x 225 x 22
Sản phẩm

205 x 205
Đục lỗ

SPL-24T
SPL-24V

1 cái/hộp
10 cái/thùng1800 Lm 6000 - 6500K

2800 - 3200K
376.500

300 x 300 x 22
Sản phẩm

280 X 280
Đục lỗ

Điện áp

100-240V AC

Voltage

Tuổi thọ

30.000�giờ

Góc chiếu

110o

Chỉ số
hoàn màu

>80

RA
Hệ số

công suất

>0.5

PF
Chip LED

SMD 2835

3



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

• Thiết kế 2 trong 1, lắp âm và lắp nổi
• Tấm dẫn ánh sáng bằng nhựa PMMA - MITSUBISHI, cho ánh sáng phân bổ �ồng �ều không bị ngả vàng sau thời gian 
dài sử dụng
• Ánh sáng 3 màu
• Có khung riêng cho panel nổi
• Giảm thời gian lắp �ặt, tiết kiệm chi phí 

LED ÂM TRẦN | LED PANEL

LED MINI PANEL SERI RPE

HƯỚNG DẪN LẮP ÂM VÀ LẮP NỔI

Lắp âm

- +

+

-

Lắp nổi

• Khung lắp nổi SRPE

32
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LED ÂM TRẦN | LED PANEL

6w

LED PANEL
Seri RPE

9w 12w 18w 24w

6W

9W

12W

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Màu ánh sáng
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

18W

24W

RPE-6T
RPE-6V

1 cái/hộp
60 cái/thùng500 Lm 6000 - 6500K

2800 - 3200K
97.700

Ø150 x 25
Sản phẩm

Ø133
Đục lỗ

RPE-9T
RPE-9V

1 cái/hộp
60 cái/thùng

750 Lm 6000 - 6500K
2800 - 3200K 108.300

Ø150 x 25
Sản phẩm

Ø133
Đục lỗ

Seri RPE

RPE-12T
RPE-12V

1 cái/hộp
40 cái/thùng950 Lm 6000 - 6500K

2800 - 3200K
140.000

Ø170 x 25
Sản phẩm

Ø152
Đục lỗ

RPE-18T
RPE-18V

1 cái/hộp
20 cái/thùng1500 Lm 6000 - 6500K

2800 - 3200K 191.300
Ø223 x 25
Sản phẩm

Ø203
Đục lỗ

RPE-24T
RPE-24V

1 cái/hộp
10 cái/thùng1800 Lm 6000 - 6500K

2800 - 3200K
285.600

Ø296 x 25
Sản phẩm

Ø279
Đục lỗ

Điện áp

110-265V AC

Voltage

Tuổi thọ

30.000�giờ

Góc chiếu

120o

Chỉ số
hoàn màu

>80

RA
Hệ số

công suất

>0.5

PF
Chip LED

SMD 2835

3



LED ÂM TRẦN | LED PANEL

6W

9W

12W

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Màu ánh sáng
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

18W

24W

RPE-6/3C 1 cái/hộp
60 cái/thùng500 Lm 3000 - 6500 -4000k

3000 - 6500 -4000k

3000 - 6500 -4000k

3000 - 6500 -4000k

3000 - 6500 -4000k

119.800
Ø150 x 25
Sản phẩm

Ø133
Đục lỗ

RPE-9/3C 1 cái/hộp
60 cái/thùng750 Lm 130.800

Ø150 x 25
Sản phẩm

Ø133
Đục lỗ

Seri RPE
3 màu

RPE-12/3C 1 cái/hộp
40 cái/thùng950 Lm 166.900

Ø170 x 25
Sản phẩm

Ø152
Đục lỗ

RPE-18/3C 1 cái/hộp
20 cái/thùng1500 Lm 243.300

Ø223 x 25
Sản phẩm

Ø203
Đục lỗ

RPE-24/3C 1 cái/hộp
10 cái/thùng1800 Lm 347.100

Ø296 x 25
Sản phẩm

Ø279
Đục lỗ

Mã hàng
Model

Mô tả
Description

Giá bán lẻ
VNĐ

SRPE-9 37.800

Seri SRPE

PHỤ KIỆN KHUNG LẮP NỔI
Seri SRPE

• Dùng cho:
RPE 6W & 9W
• Cao 25mm

SRPE-12 49.100• Dùng cho: RPE 12W
• Cao 25mm

Mã hàng
Model

Mô tả
Description

Giá bán lẻ
VNĐ

SRPE-18 54.700

Seri SRPE

• Dùng cho: RPE 18W
• Cao 25mm

SRPE-24 74.700• Dùng cho: RPE 24W
• Cao 25mm
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LED ÂM TRẦN | LED PANEL

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

• Có thể lắp nổi hoặc lắp âm  • Lắp nhiều �èn cho một dãy một cách nhanh chóng
• 3 chế �ộ màu: vàng, trắng, trung tính  • Giảm thời gian lắp �ặt, tiết kiệm chi phí 
 

LED PANEL ĐA NĂNG SERI MRPL

• Giá �ỡ

• Móc dây chống rớt

• Tai �èn có thể trượt

• Tản nhiệt nhôm
bên trong

• Tự �ộng khóa
bên trong
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LED ÂM TRẦN | LED PANEL

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

LED PANEL ĐA NĂNG SERI MRPL

VIỀN MÀU LED PANEL ĐA NĂNG

• Viền màu niken (NL) • Viền màu �ỏ sẫm (RG) • Viền màu bạc (SL)

• Viền màu �en (BL)• Viền màu vàng �ồng (BR)

Lắp nổi

Lắp âm
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6W

12W

18W

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Màu ánh sáng
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

24W

6W 18W

12W 24W

Seri MRPL

LED ÂM TRẦN | LED PANEL

Mô tả
Description

Giá bán lẻ
VNĐ

65.200

PHỤ KIỆN
Viền LED Đa Năng

• BD-6/RG: Màu �ỏ sẫm
• BD-6/SL: Màu bạc
• BD-6/BR: Màu vàng �ồng
• BD-6/NL: Màu niken
• BD-6/BL: Màu �en

• BD-18/RG: Màu �ỏ sẫm
• BD-18/SL: Màu bạc
• BD-18/BR: Màu vàng �ồng
• BD-18/NL: Màu niken
• BD-18/BL: Màu �en

Mô tả
Description

Giá bán lẻ
VNĐ

101.100

80.800

• BD-12/RG: Màu �ỏ sẫm
• BD-12/SL: Màu bạc
• BD-12/BR: Màu vàng �ồng
• BD-12/NL: Màu niken
• BD-12/BL: Màu �en

• BD-24/RG: Màu �ỏ sẫm
• BD-24/SL: Màu bạc
• BD-24/BR: Màu vàng �ồng
• BD-24/NL: Màu niken
• BD-24/BL: Màu �en

145.200

LED PANEL ĐA NĂNG
Seri MRPL 6w 12w 18w 24w

MRPL-6/3C 1 cái/hộp
60 cái/thùng470 Lm 3200 - 6500 - 4500K

3200 - 6500 - 4500K

3200 - 6500 - 4500K

3200 - 6500 - 4500K

240.200

Ø140 x 15
Sản phẩm

Ø55 ↔Ø100
Đục lỗ tròn

55 x 55
85 x 85

Đục lỗ vuông

MRPL-12/3C 1 cái/hộp
40 cái/thùng1060 Lm 317.700

Ø165 x 15
Sản phẩm

Ø55 ↔Ø125
Đục lỗ tròn

55 x 55
100 x 100

Đục lỗ vuông

MRPL-18/3C 1 cái/hộp
20 cái/thùng1650 Lm 447.600

Ø217 x 15
Sản phẩm

Ø55 ↔Ø175
Đục lỗ tròn

55 x 55
140 x 140

Đục lỗ vuông

MRPL-24/3C 1 cái/hộp
10 cái/thùng2160 Lm 634.400

Ø290 x 15
Sản phẩm

Ø60 ↔Ø250
Đục lỗ tròn

60 x 60
190 x 190

Đục lỗ vuông

2

Điện áp

170-265V AC

Voltage

Tuổi thọ

30.000�giờ

Góc chiếu

120o

Chỉ số
hoàn màu

>80

RA
Hệ số

công suất

>0.5

PF
Chip LED

SMD 2835
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Điện áp

100-240V AC

Voltage

Tuổi thọ

30.000�giờ

Góc chiếu

110o

Chỉ số
hoàn màu

>80

RA
Hệ số

công suất

>0.5

PF
Chip LED

SMD 2835

3

LED ÂM TRẦN | LED PANEL

6W

9W

12W

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Màu ánh sáng
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

18W

24W

Seri RP

LED PANEL
Seri RP 6w 9w 12w 18w 24w

86.200
RP-6T
RP-6N
RP-6V

1 cái/hộp
60 cái/thùng500 Lm

6000 - 6500K
4000 - 4500K
2800 - 3200K

Ø120 x 25
Sản phẩm

Ø105
Đục lỗ

104.100
RP-9T
RP-9N
RP-9V

1 cái/hộp
60 cái/thùng750 Lm

6000 - 6500K
4000 - 4500K
2800 - 3200K

Ø150 x 25
Sản phẩm

Ø130
Đục lỗ

128.300
RP-12T
RP-12N
RP-12V

1 cái/hộp
40 cái/thùng950 Lm

6000 - 6500K
4000 - 4500K
2800 - 3200K

Ø170 x 25
Sản phẩm

Ø150
Đục lỗ

185.300
RP-18T
RP-18N
RP-18V

1 cái/hộp
20 cái/thùng1500 Lm

6000 - 6500K
4000 - 4500K
2800 - 3200K

Ø225 x 25
Sản phẩm

Ø205
Đục lỗ

271.300
RP-24T
RP-24N
RP-24V

1 cái/hộp
10 cái/thùng1800 Lm

6000 - 6500K
4000 - 4500K
2800 - 3200K

Ø300 x 25
Sản phẩm

Ø275
Đục lỗ

• Driver tích hợp bên trong

• Nhôm tản nhiệt nhanh

• Lỗ thông hơi

• Thiết kế mỏng, nhỏ gọn
• Driver tích hợp bên trong �èn
• Khởi �ộng tức thì, ánh sáng liên tục không nhấp nháy
• Không tia hồng ngoại & tia cực tím
• Không chói mắt, tốt cho thị lực
• Thân thiện với môi trường



LED ÂM TRẦN | LED PANEL

12W

18W

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Màu ánh sáng
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

Seri RPL/MS

Điện áp

100-240V AC

Voltage

Tuổi thọ

30.000�giờ

Góc chiếu

110o

Chỉ số
hoàn màu

>80

RA
Hệ số

công suất

>0.5

PF
Chip LED

SMD 2835

RPL-12T/MS 1 cái/hộp
40 cái/thùng

950 Lm 6000 - 6500K 252.500
Ø170 x 37
Sản phẩm

Ø150
Đục lỗ

RPL-18T/MS 1 cái/hộp
20 cái/thùng1500 Lm 6000 - 6500K 308.000

Ø225 x 37
Sản phẩm

Ø200
Đục lỗ

Đèn

Người �i khỏi
45 giây sau �èn tự tắt

Đèn

Chiều cao lắp �èn
3m - 4m

3m - 4m

Có người �i qua
�èn tự �ộng sáng

Ban ngàyBan �êm

Đèn

LED PANEL CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG
Seri RPL/MS

12w 18w 3
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